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TUYẾN KÊNH LỢI HÀ

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
THÀNH PHỐ HOA LƯ

THÂM ĐINH

Theo Văn bản s ..........

Ngàtháng..năm 20....
Ký tên:



BÌNH ĐỒ, TRẮC DỌC ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐIỀU CHỈNH



B đắp hoàn trả

Giằng BTCT đáđá 1x2 mác 250

Đổ tại ch tai chỗ

Đắp hoàn trả K85

1900

Đào đất KTH dày 30cm

lố móng

Đắp hoàn trả hồ mồng

270р
5
0
0

Cọc tre D6-D8, L=2.0m
20 coclma

1300

Đá hộc xây VXM M100#
Đã 4x6 chèn đầu cọc dây 10cm

Đào đất KTH dày 30cm

400200

CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐOẠN 1 (1/50)

AA

5000

4200

2600

CĐ: +0.20 đến 0.04

B hoàn trễ

Đắptrà K85

Giảng Giâng BTCT đã 1x2 mác.250
IĐHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHONG

THÀNH PHỐ HOA LƯ

Đào cất

THẤM ĐINH

Theo Văn bản s ..........

Ngày tháng.. năm 20...
Ngay.....

tKTH dày 30cm Ký tên: Hó 5 móng

Đắp hoàn trả hố móng

Đắp hoàn trả hố móng

Cọc tre D6-DB, L=2.0m

300

Đá hộc xây VXM M100#

|  | Đá 4x6 chèn đầu cọc dày dày 10cm

CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐẮP ĐƯỜNG CÔNG VỤ ĐOẠN 1 (1/50)

AAĐắp nền đường công vụ thi công Bm=2.5r

Đào đất KTH thi công đường vụ dày 30cm

2500

12501250

2%2%
270

2

CHỦ NHIỆM THIẾT KỂKS, NGUYỄN VĂN KIẾM

КСН
ĐON VỊ THIETKE ĐƠN VI THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK

TEL: 0936.963.000; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAIL.COM

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỞNG NINH MỸ - THÀNH PHỐ HOA LƯ- TỈNH NINH BÌNHCHỦ TRÌ THIẾT KẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

KIỂM TRA

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
KS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

THỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOÀNG

TNHH

2 4 XAY DUNGNG VÀ THƯƠNG MA

Tkch Đước trong bân về bằng mm

CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH

TỶ LỆ BV:LÁN XUẤT BẢN..

KGK

KS. NGUYỄN VĂN KIỂMBAN VE S...TRANG S60



S.đào KTH ĐCV: 1.06 m2

S. đào nên ĐCV: 0.00 m2
S.đớp nền DCV: 2.88 m2

Cọc
Km 0+ 0.00

AAS.đào KTH hố móng: 0.83 m2

S. đảo hố móng : 12.20 m2

S.đốp hoản trả : 3.12 m2

S.doo KTH DCV: 1.31 m2

S.đảo nền ĐCV: 0.00 m2

S.đắp nễn ĐCV: 5.41m2

km 8% 20.00

AA

0.20

MSS-1

Саo độ thiết kế

Khoảng cách lẻ thiết kể

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia

Сao độ thiết kế

MSS-2

Khoảng cách lẻ thiết hiết kế

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia0.78

Cao độ thiết kế: 1.70

MSS-2

0.19

0.84日
0
.
8
3

1.66

1.23

1.2511.25

N

2.025.001.95.03 1.302.005.001.701.695.001.061.75

Cọc 2

KTH 
S.ddo KTH DCV: 1.31 m2

S.đào nền ĐCV: 0.00 m2

S.đốp nền ĐCV: 5.17 m2

Km 0 + 20.00

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

S.đào KTH hố móng: 1.02 m2
m2 S.đào hố móng : 9.61

410 m2 S.đắp hoảnn2

0.20

To

3-38

1.251.1.25

5.001.322.002.001.13.003.10

MSS-2

ĐƠN VI THIẾT KẾ VỊ 

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK NHA DỌNG VA TROONG MAIRGK
TEL: 0936,983.000; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAIL.COM

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀNH PHỐ HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾKS. NGUYỄN VĂN KIỂM

CHỦ TRÌ Ì THTHIẾT KẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

HỔ SƠ BÁO CÁO KINH TẾKỸ THUẬT
KIỄM TRAKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

THỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOÀNG

S.đào KTH DCV: 1.34m2

S.000 hen DCv: 0.00 m2
S.đốp nền ĐCV: 5.59m2

0.19

.36Enio

Cao độ thiết kế: 1.70

S.đào KTH hố móng:m2 0.84
S.đởo t
5.000 no mong :660 m2
S. đắp hoànm2

INH TẾ, HA TẦNG VÀ ĐÔ THỊ KIN TE, HẠ TANG

THÀNH PHỐ HOA LỰ

THÂM ĐINH
b Văn bbản s ....... ....

1.esgay.thang......nam 20.

2.001.10

0.50

Ky tel

3.001.95

0.4

Coc 4 Km 0 + 60.00

AAS.đào KTH hố móng: 0.85

S.dao hố mong
S.đốp hoàn trả

1.24

1.25 1.25 1.02

57

Cao độ thiết kế: 1.70

48%

1.575.002.00 2.00 11.153.002.30

NNEL NGÀTY THÁNGNĂM 2025

CÔNG TY
TRẮC NGANG THIẾT KẾ KÈ ĐOẠN 1

(01/13)
TNHH

T*
VÀ THƯƠNO MAI

KGK
K NGUYỄN VĂN KIỂM

TỶ LỆ BV:LẦN XUẤT BẢN .

BÅN VÉ S ...TRANG 85



Coc 5

S.đào KTH DCV: 1.27 m2
S. đảo nền ĐCV: 0.00 m2
S. đắp nền DCV: 4.95 m2

Km 0+ 80.00

AA

0.181

MSS-2

Cao độ thiết kế

Khoảng cách lẻ thiết kế

Cao độ tự nhiên

121

811.25 1.25

S.đờo KTH hố móng: 0.97 m2

S.đào hố móng : 10.30 m2S.đào nền ĐCV: 0.00 m2
S.đốp hoản trả : 4,43 m2

Cao độ thiết kế: 1.70

784

S.dào KTH ĐCV: 1.35 m2

S. đốp nền ĐCV: 5.77 m2

Coc 7
Km 0+120.00

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

S. đào KTH hổn hỗ móng: 1.41 m2

S. đào hố móng : 10.06 m2
S đếp hoàn trở :710 m2 S.đắp 

MSSi-2

0.18

1
.
2
8

HÒ KIH TE, HẠ TẤNG VÀ ĐÔ THỊ

THÀNH PHỐ HOA LƯ

THÂM ĐỊNH

Thet Văn bản số...

Neàythángnăm 20

1.091.25125
Ký tên:

Khoảng cách mia1.395.001.152.001.65503.002.354.861.201.50.501.673.004.33

MSS-2

Cao độ thiết kế

Khoảng cách lẻ thiết kế

S.dào KTH ĐCV: 1.37 m2

S.đào nên ĐCV: 0.00 m2

S.đắp nền ĐCV: 5.61 m2

T8ro

0.1

Coc 6
Km 0 + 100.00

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

S.đảo KTH hớ mớng: 0.81 m2

S.đảo hố móng : 9.62 m2

S.đớp hoản tro : 7.23 m2

S.đdo KTH DCV: 1.36

S.đào nễn ĐCV: 0.00
S.đốp nền ĐCV: 5.59m

Cọc 8
Km 0140.00

AA

2
4

1.18 1.25 1.25/

Cao độ tự nhiên

8

2ة

Khoảng cách mia3.801.70 2,002.001.761.085.001.16

MSS-

0.17 .17

1.05 1.25 1.25 0.96

S. đào KTH hố móng: 0.63 m2

S. đào hồ móng : 10.45 m2
S  trổ. :5.38m2
S'đốp hoàn trả : 5.38 m2

Cao đô thiết kế: 1.70

50

5.001.501.501.721.753.002.03

65355

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾKS. NGUYỄN VĂN KIỂM
NINH BỈNH NGÀ D THÁNG. 6 NĂM 2025

ĐON VỊ THIETRE
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK

TEL: 0936.983.000; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAIL.COM

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀNH PHỐ HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH

CONG TY GIAOC
ÔNG TY GANĐÓCTRẮC NGANG THIẾT KẾ KÈ ĐOẠN 1

(02/13)
CHỦ TRÌ THIẾT KẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

YRY DLNG
XAY DỰNG

KIỂM TRA

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
KS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢOVÀ THƯƠNG MẠI

TỶ LỆ ĐV:LÂN XUẤT BẢN.

KGK
THỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOẢNGgAdL TNIKS. NGUYỄN VĂN KIỂMBẢN VÊ S ....TRANG OSl



Cao độ thiết kế

MSS-2

Khoảng cách lể thiết kế

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia

MSS-2

Cao độ thiết kế

Khoảng cách lẻ thiết kế

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia

0
.
6
0

S.doo S. đào KTH ĐCV: 1.37 m2

S.ddo nên DCV: 0.00 m2
S.đớp nên ĐDCV: 5.71 m2

Coc 9
Km 0 + 160.00

AA

0.17

2

1.28

1.01/1.25 1.25/1

48

S.đảo S. đảo KTH hố móng: 1.24 m2S.đào KTH ĐCV: 1.27 m2

S. đảo hố móng :9.84 m2S.dào nền ĐCV: 0.00 m2
S.đắp hoàn trở : 5.65 m2S. đắp nền DCV: 5.03 m2

Cao độ thiết kế: 1.70

0.62|

MSS-2

5.001.42 1.50 1.502.001.1 1.103.002.441.175.00

Coc 10
Km 0+ 180.00

S.doo KIH DCV: 0.00 m2AA
S.đao nên ĐCV: 0.00 m2

S.đp nền ĐCV: 5.37 m2

0.00,161

N

5.001.161.37

ĐƠN VI THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH XÂY Y DỤNG DỰNG VÀ VÀ THƯ THƯƠNG MẠI KGK

TEL: 0938.983.00; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAILCOM

1.251

1.37

Cao độ thiết kế: 1.70

S.đào KTH hổ móng: 1.14 m2

S.đào hổ móng: 10.32 m2
S.đắp hoàn trở : 4.89 m2

1.25

1.843.002.69

기

MSS-2

0.02,161

Coc 11
Km 0 200.00

AAS. đào KTH hố móng: 1.03 m2

S.đảo hồ móng : 10.93 m2
S. đắp hoàn tro : 5.21 m2

Cao độ thiết kế: 1.70

1

P2S JNG ỈNH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

AB PHO HUA LUg

THẨM DỊNH
1.31 1,32 1.501315.001.19

Ngày..tháng...năm 20.....

Ký tên:

Coc 12
Km 0220.00

S.đao KTH DCV: 1.31
S.đào nền ĐCV: 0.00 m2

S.đắp nền DCV: 5.15

m2

m2

AAS.đào KTH hố móng: 0.96 m2
S.đào hố móng : 10.48 m2

tm
S.đắp hoànm2

Cao độ thiết kế: 1.70

0.16

1.18

0.911.25 1.31.25

5

1.045.001.06 1.20 1.201.685.001.37

CHỦ NHIỆM M THIẾT THKẾKS. NGUYỄN VĂN KIỂM
CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NNƯỚC THỊ TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀNH PHỔ PHỐ HOA LƯ- TỈNH NINH BÌNHCHỦ TRÌ THIẾT KẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

KIỂM TRAKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

HỒ SƠ BÁO CÁO УO KINH KINH TTẾ KÝ THUẬTTHỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOÀNG

D NINH ĐÍNH, NGÀY UTHÁNG G NĂM 2025

ÔNG TY GIAM ROC

XAY DỰNGY

VÀ THƯƠNG MA
KGK KGK

KS. NGUYỄN VĂN KIỂM

TRẮC NGANG THIẾT KẾ KÈ ĐOẠN 1
(03/13)

TỶ LỆ BV:LẮN XUẤT BẮN.

BAN VÊ S ...TRANG SÓ



S.dảo KTH ĐCV: 1.28 m2

S. đảo nên ĐCV: 0.00 m2

S.đớp nền ĐCV: 5.45 m2

Coc 13
Km 0+24 0 + 240.00

AA

Cao độ thiết kế

MSS-2

Khoảng cách lể thiết kế

Саo độ tự nhiên

Khoảng cách mia

S.đào KTH hố móng: : 1.10 1.10 m2S.đào KTH DCV: 0.00

S. đảo hố móng : 10.68 m2S.đào nền ĐCV: 0.00

S.đắp hoản tra : 5.39 m2S đắp nềĐCV: 00n

Cao độ thiết kế: 1.70

S-2

222

-0.15+

Coc D2
Km 0 + 260.40

AAS.đảo KTH hố móng: 0.00 m2
S đào hố móng : 9.06 m2
đắp hoàn trả: 4.13 m2 413 

豬

21.1.25 1.25 0.91

ন

5.001.951.0 1.001.00 1.50
3

5.001.581.972.753.00

S.đào KTH ĐCV: 1.2
S.đưo nền ĐCV: 0.00

m2m2

S.đắp nền ĐCV: 5.57 m2

Coc D1
Km 0 + 250.47

AAS.đào KTH hố móng: 0.33 m2

S. đảo hố móng : 12.48 m2

S.đớp hoàn tr :4.91 m2

S.ddo KTH ĐCV: 0.00 mz
S.đào nền ĐCV: 0.00
S.đắp nền ĐCV: 0.m2

ONH TẾ, HẠ TĂNG NÀ ĐỔ THỊ
THÀNH PHỐ HÓA L

1.201.10 THẦM ĐNH

Theo Văn bản so......../.

Ngày... tháng ..năm 20..

Km 0 288.7

AA

Ký tên:

S.đảo KTH hố móng: 0.00m2
S.đảo hố móng: 8.61 m2

7 19.0:

S.dốp hoản trở : 3.85 m2

MSS-2

Cao độ thiết kế

Khoảng cách lể thiết kế

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia

КGH

0.15

Cao độ thiết kế: 1.70

1.25 1.250.98

43

4.593.411.001.00 1.635.001.69

0.14

8

11.703.402.303.002.17

ĐON VỊ THIETRE ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK

TEL: TEL:093.9831 0936.983.000; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAIL.COM

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀNH PHỐ HOA LƯ- TỈNH NINH BÌNH

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾKS. NGUYỄN VĂN KIỂM

CHỦ TRÌ THIẾT KẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

KIỂM TRAKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
THỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOẢNG

NÍRH BÌNH, NGÀY THÁNG

CÔNG TY наоо CONG TY
TNHH

XAY DỰNG
VÀ THƯƠNG MAI

KGK

TRẮC NGANG THIẾT KẾ KÈ ĐOẠN 1
(04/13)

TỶ LỆ BV:LẮN XUẤT BÂN.

KS NGUYỄN VĂN KIỂMBẢN VÊ SỐ...TRAND 65.19



Сao độ thiết kế

MSS-2

Khoảng cách lẻ thiết kể

Саo độ tự nhiên

Khoảng cách mia

Саo độ thiết kế

MSS-2

S.đảo KTH ĐCV: 1.47 m2

S. đảo nên ĐCV: 0.00 m2
S.đớp nền DCV: 6.54 m2

0.14

Coc D4
Km 0+ 308.78

AA
S.đảo KTH hỗ móng: 1.49m2S.dào KTH ĐCV: 1.17 m2

S. đào hố móng : 9.35m2S.đào nền ĐCV: 0.00 m2
S.đắp hoản trả : 6.95 m2S đắn nần ĐCV: 4.67

m2

Cao độ thiết kế: 1.70

1.42

1.09 1.25 1.25 1.3

36

5.001.241.421.41

S.đảo KTH DCV: 1.19 m2

S. đao nên ĐCV: 0.00 m2

S.đp nền ĐCV: 4.57 m2

0.131

2.00

Cọc 14
Km 0+ 328.78

32

2.003.00

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

Khoảng cách lể thiết kế1.25 1.25

СCao độ tự nhiên55 55

Khoảng cách mia5.001.20 1.17 1.173.005.00

Ssl-2

1.781.30

1.3

-0.131

Coc 
Km 340.28

AAS.đảo KTH hố móng: 2.26 m2

S. đảo hố móng : 10.54 m2
5.do no mong:104 z
S.đắp hoàn trả: 8.79 m2

Cao độ thiết kế: 1.70

0.92
0.73

0.89

1.25 1252

19
.0

4.30ch.000.00

NG KINH TẺ. HATẦNG VÀ ĐÔT
THÀNIPHO NỄ PHỐ HOA LƯ

HNTO

AM 
Theo Van ban so

THỊ

Ngày..... tháng....năm 20.....

Ký tên:

S.đào KTH hỗ móng: 1.18 m2

S.đào hỗ móng : 10.46 m2

S.đào KTH DCV: 1.35

Km 0 Coc 1678 348 348.78

m2

S. đào nền DCV: 0.00 m2
S.đắp hoản trảa :5.00 m2S.đốp nền ĐCV: 5.50m2

AA

MSS-2

013

4.852.65

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾKS. NGUYỄN VĂN KIỂM

KCКСЯ
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH XÂY DUNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK

TEL: 0936.983.000; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAIL.COM

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀNH PHỐ HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNHCHỦ TRÌ THIẾTKẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

KIỂM TRAKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KÝ THUẬTTHỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOÀNG

S.đảo KTH hố móng: 1.23 m2
S đảo bố móng : 9.61 m2 5.d0o no mong : 8.91 mz
S.đốp hoàn trởd : 414 m2

Cao độ thiết kế: 1.70

11.25 1.2517

1.001.002.202.201.782.82

CÔNG TY
TNHH

XAY DỰNG
*VÀ THƯƠNG MAI

5

NAM 2025

TRẮC NGANG THIẾT KẾ KẺ ĐOẠN 1

TỶ LỆ BV:LÂN XUẤT BẢN..

KGK
KS NGUYỄN VĂN KIỂMBẢN VỀ S .:..TRANG S6:S



Cao độ thiết kế

MSS -

Coo độ thiết kể

Khoảng cách lể thiết kể

Cao đô tư nhiên

Khoảng cách mia

MSS-

S.đào KTH ĐCV: 1.32 m2
S đảa nêe DGY: 1.92 2
S.ddo nen DCV: 0.00
S.đớp nền ĐCV: 5.56 2

0.13

Coc 17
Km 0+ 368.78

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

0.70
0.45
0.42

0.42

0.71

5
2

0.48

1.28

S.đào KTH hỗ mong: 1.32 m2

S. đảo hố móng : 9.80 m2
S.đớp hoản trở : 5.58 m2

S.đào KTH DCV: 1.34
S.đảo nên ĐCV:

일
일

S.đắp nềnDcy. 578 m

MSS-2

0.12

7
0

 5
0

Km 08.78

AAS.đảo KTH hố móng: 0.94 m2

S.đao hồ móng : 9.97 m2
S đảo hố móng: 9.97 m2
S. đắp hoản trở: 5.01 m2

1.31

Cao độ thiết kế: 1.70

1.305.00

S.đảo KTH DCV: 1.33 m2

S.doo nen DCV: 0.00 m2
S.đốp nền ĐCV: 5.55 m2

1.601.53

Coc 18

1.53.543.00

Km 0 + 388.78

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

S.ddo KTH hỗ móng: 1.03

S. đào hố móng : 9.31
S.đớp hon tro : 3.86 n

3.30

5.30

1.605.00

S.đào KTH CV: 1.37
S.đào nên Đ
5.000 nen DCV: 0.00

S.đắp nền :0.002

1.25 1.251.08

0.67
0.68
0
4
2
 
0.90

2 PNNG TẾ, HẠGTANG VÀ ĐÔ THỊ
THÀNH PHỐ HOA LU

01.33 1.34 TOPHAM ĐẠNH
Theo Văn ban s.

Ngày....... tháng.......năm 20.....

Coc 20
Km 0+ 428.78

AA

Ký tên:

S.đào KTH hố móng: 1.07 m2
S.dao hồ mong10.85 m2
S.đắp hoàn trở: 6.00 m2

Cao độ thiết kế: 1.70

0.121

1.26

Khoảng cách lẻ thiết kế1.25 1.25 1.1.18

Cao độ tự nhiên718

Khoảng cách mia2.045.0001.461.461.471.20

ĐƠN VI THIẾT KẾ

ÔNG TY TNHH YÂY DUNG VÀ THƯƠNG MAI KGK

TEL: 093,983.00; EMAL: KOK.COLTO@GMAILCOM

0.50

3.00

MSS-2

0.11

3
2

1.051.25 1.25 1.01

1.155.001.20 1.20.001.00003.003.50

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ỐNG THOÁT NƯỚC THI TRẤN THIÊN TÔN
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾKS, NGUYỄNVĂN KIẾMđeG NNG BINH. NGAYKTHANG 6 NAM 2025

GIAM ĐỒ

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀN - THÀNH PHỐ HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNHCÔNG TY
TRẮC NGANG THIẾT KẾ KẺ ĐOẠN 1

(06/13
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. PHAN THỊ THỊ PHƯƠNG THÃO

XÂY DỰNG KIỂM TRA

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾTÉ KỸ THUẬT
KS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢOTỶ LỆ BV:

VÀ THƯƠNG MAI
LẦN XUẤT BẢN

THỂ HIỆN
KS. NGUYỄN VĂN HOẢNGKGK

KS KS.NGNGUYỄN VĂN KIỂMBẢN VÊ S ...TRANG SÓ6



S.doo KTH DCV: 1.20 m2

S.đảo nền ĐCV: 0.00 m2

Aấp nền ĐCV: 4.94m2

Coc 21
Km 0+ 448.78

AA

Cao đô thiết kế: 1.70

S.đào KTH hố móng: 1.18
9.93

S. đào hố móng
S.đớp hoản tro :4.54 p

S.đảo KTH ĐCV: 1.45
S.đào nền ĐCV: 0.00
S.đắp nền ĐCY: 7.37

Cao độ thiết kế

MSS-2

Khoảng cách lể thiết kế

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia5.00

Cao độ khiết thiếkế

MSS-2

Khoảng cách lẻ thiết kế

Cao dộ tự nhiên

S.ddo KTH ĐCV: 1.31 m2

S.đào nền ĐCV: 0.00 m2

S.đớp nền ĐCV: 6.03 m2

0.11

0.11

1.28

1.1311.25 1.25

1.1.50

عض

1.50 1.463.003.51

MSSi-2

0.11

일
일
일

Coc 23
Km 0+ 468.78

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

S.đảo KTH hố móng: 0.86 m2
S.đảo hố móng: 9.37 m2
Sđắn :524 S đắp hoàn trả: 5.24 m2

1.61

1.391.251.25

4.921.30 1.00 1.60

|PỐNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
THÀNH PHỐ RDA LU

1.33 THAM ĐỊNH
heo Văn ban so........

Ngày.........tháng...... .năm 20......

Ký tên:

Coc 22
Km 0+462.28

Coc 24
Km n0486.78

AAS.đảo KTH hổ móng: 1.34 m2S.dào KTH DCV: 1.33AAS.đào KTH hố móng: 1.30 m2
S.đảo hố móng : 10.23 m2S.dào nên ĐCV: 0.00S. đảo hỗ móng: 10.07 m2
S.đắp hoàn trớ : 6.57 m2Sđấn năn ĐCV 5.57 S. đốp nền S. đắp hoàn trở : 5.71 m2

Cao độ thiết kế: 1.70Cao độ thiết kế: 1.70

1.461.25.25

Khoảng cách mia4.901.33.601.602.605.001.29

MSS-2

0.10

1.28

50 70 0 3

1.2411.251.25

4.971.361.01.50 1.00 1.35.003.002.37

CHỦ NHIỆM THIẾT CHIẾT KẾKS. NGUYỄN VĂN KIỂM

ĐƠN VI THIẾT KẾ VỊ 

CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK

TEL: 0936.983.000; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAIL.COM

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THAN
- PHỐ HO

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỔ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ TRẤN THIÊN TÔN

HOA LƯ- TỈNH NINH BÌNHCHỦ TRÌ THIẾT KẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

KIEM TRAKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

✓ CONG TY GIAMDO

XAY DỰNG
VA THUHƯƠNG MA

NINK BINH, NGÀY U THÁNG 6 NAM 2025
NGTYM ĐỐCTRẮC NGANG THIẾT KẾ KẺ ĐOẠN 1

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾKỸ THUẬTKGK
THỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOÀNGG KS. NGUYỄN VĂNKIẾM

(07/13)

TỶ LỆ BV:LÁN XUẤT BẢN.

BÄN VE S .....TRANG S07



MSS-2

Сao độ thiết kế

Khoảng cách lẻ thiết kể

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia

Сao độ thiết kế

MSS-

Khoảng cách lẻ thiết kể

Сao độ tự nhiên

S.đảo KTH ĐCV: 1.19 m2

S. đảo nên ĐCV: 0.00 m2
S.đắp nền DCV: 4.78 m2

0104

Coc 25
Km 0 + 490.78

1.29

1.121. 21.25 1.25 251.25

ト

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

S.đảo KTH hổ móng: 1.15 m2

S. đào hố móng : 9.67m2

S.đớp hoản trả : 5.03 m2

S.dào KTH DCV: 1.38m2

S.đào nền ĐCV: 0.00 m2

S.đắp nền ĐCV: 6.23m2

Coc 27
Km 0 + 528.78 n0 

AAS.đảo KTH hố móng: 0.96 m2
S.đảo hỗ móng: 10.13 m2

5.001.501.50.505.002.19

S.đào KTH ĐCV: 1.40 m2

S.đảo nền ĐCV: 0.00 m2

S.đốp nền ĐCV: 6.65 m2

Tor0

Uoe

Coc 26
Km 0+ 508.78

AAS. đào KTH hố móng: 0.78 m2
S.đào hố móng : 10.34 m2

S.đấp hoản trả 4.60 m2

1.52

1.17 1.25 1.1.250

66.0

Cao độ thiết kế: 1.70

Khoảng cách mia5.001.411.41 1.05 1.052.505.001.90

MSSi-21

0.09

S. đắp hoàn trở : 4,95 m2

Cao đô thiết kế: 1.70

2.9€1.2.25 1.25 1.14

5.001.44 1.051.05.65

PHONGONRSE, HA T NG YÀ ĐÔ THỊ
THÁNH PHỐ HOA L ANH PHU HUA

1.65 19

Theo Văn bản s ./..

Ngày........ tháng.....năm 20.....

Ký tên:

COC Z 7R Km 

Sonăn 6.21
S'đớp nền ĐCV:
S.đào nền ĐCV: 0.00m2
S.đào KTH ĐCV: 1.37 m2AAS.đào KTH hố móng: 0.66 m2

s.a0o no mong
S.đắp hoản trở
S.đảo hố móng: 9.87 m2

3.31m2

Cao đô thiết kế: 1.70

MSS-2

0.09

1.49

0.911.25 11.25 1 51.15

2.005.001.001.00 1.50 1.50 1.253.001.75

CHỦ NHIỆM THTHIẾT KẾKS. NGUYỄN VĂN KIỂMSO NINH ỆÌNH NGÀM UTHANG NĂM 2025

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK

TEL: 0936,983.000; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAIL.COM TFL: 

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THTHOÁT NƯỚC THI TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀNH PH UÀNH PHỐ HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH

dÔNG TY GIAARÓO
TRẮC NGANG THIẾT KẾ KÈ ĐOẠN 1

(08/13)
CHỦ TRÌ THIẾT KẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢOTNHH

XAT AY DUNG

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾTKỸ THUẬT
KIẾM TRAKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

VÀ THƯƠNG MAI
TỶ LỆ BV:LÁN XUẤT BẢN:

KGK THỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOÀNGGUYỄN VĂN KIỂMBẢN VÊ S ...TRANG S68



Cao độ thiết kế

Khoảng cách lẻ thiết kế

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia

Сao độ thiết kế

MSS-

Khoản Oảng cách lẻ thhiết kế

S.đào KTH ĐCV: 1.30 m2

S. đảo nền ĐCV: 0.00 m2

S.đớp nền ĐCV: 5.90 m2

Coc D5
Km 00+564.03

AA

Cao độ thiết kế: 1.70

S. đảo KTH hố móng: 0.91 m2

S. đào hố móng : 10.77 m2
S. đắp hoàn tro : 3.50 m2

S.đào KTH ĐCV: 0.00 m2
S. đào nền ĐCV: 0.00 m2

n Dc: 0.00

S.đắp nền ĐĐCV: 0.00

Coc D7
Km 0+ 602.04

AA

2.7m

S.đào KTH hố móng: 1.14 m2
5.đeo KH hố mong: 9.94 m2 S. đưo hỗ móng: 9.94 m2
S.đắp hoản trở: 5.11 m2

1.50

0.911.25 1.25 0.91

3.613.96.001..001..051.059
4

10
50

3.002.96

2
0

S.doo KTH DCV: 0.00 m2

S.đào nền ĐCV: 0.00 m2

S.đớp nền ĐCV: 0.00 m2

Coc D6
Km 0+ 574.0

AA
S.đão KTH hổ móng: 0.00 m2

S.dảo hỗ móng : 8.25 m2

S đốo p hoàn trả 1552

Cao độ tự nhiên85

Khoảng cách mia1.053.453.001.463.002.38

MSS

MSS-2

0.08

4.722.002.23

S.đào KTH DCV: 1.42m2

S.doo nën DCV: 0.00
ĐCV 000 m2

S.đắp nền ĐCV: 6.59

Fon'o
NGNH TẾ, HẠ TĂ NG VÀ BO THỊ

THÀNH PHỔ HOA LШ

THAM DIN
Thèo Văn bản s...... ......

Ngày. háng năm 20.

Coc-29
Km 0+ 622.04

AA

Ký tên:

S.đào KTH hố móng: 0.90 m2
S.ddo hố mong: 10.22 m2
S.đắp hoàn trở: 5.72 m2

Cao độ thiết kế: 1.70

5 1.15 1.08 1.25 1.251

5.001.26 1.25 1.25 1.50 1.505.001.54

ODDS NAH BINH NOAY LOTHANG 6 NĂM 2025

KS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

KS. NGUYỄN VĂN HOÀNG

CONG TY GHỤ ĐÓC

XÂY DỰNG

VÀ THƯƠNG MAI MẠT

TRẮC NGANG THIẾT KẾ KẺ ĐOẠN 1
(09/13

TỶ LỆ BV:LẦN XUẤT BẢN

KGK
KS. NUYỄN VĂN KIỂMBÅN VÉ S ..TRANG S0:19

ĐƠN VI THIẾT KẾ
ONVỊ THIETRE

CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK

TEL: 0936,983.000; EMAIL: KGK.CO.LTD@GMAIL.CO

CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀNH PHỐ HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾKS. NGUYỄN VĂN KIỂM

CHỦ TRÌ Ì THI THIẾT KẾKS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO

KIỂM TRA

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬTTHỂ HI



TRẮC NGANG TỪ CỌC D8 (KM0+634.99) ĐẾN CỌC 36 (KM0+767.39)
ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐIỀU CHỈNH



КС

S.đào KTH ĐCV: 0.85 m2
S.đào nền ĐCV: 0.00 m2

S.đắp nên DCV: 1.95 m2

Coc 37
Km 0+ 771.39

AA

0.05

MSS-1

Cao độ thiết kế

Khoảng cách lể thiết kể

Cao độ tự nhiên

1.16

S.đảo KTH hố móng: 1.37 m2

S.đào hố móng : 13.58 m2
S.đào KTH DCV: 1.04

đắp hoàn trả : 4.65 m2
0o no thong:1co z

m2AA
S đàn nền ĐCV.000 S.d0o nen UCV: 0.00 m2

5m

S.đắp nền ĐCV: 3.37

Cao độ thiết kế: 1.70

1.25

Coc 39
Km 0+782.39

.5m

S.đảo KTH hố móng: 1.21m2

S.đưo hỗ móng: 11.61 m2
S.đắp hoàn trở: 3.84 m2

Cao đôđô thiết kế: 1.70

Khoảng cách mia3.25753.251.75 1.10 1.10 1.103.002.451.035.002.471.25

MSS-1

độ thiết kế

Khoảng cách lể thiết kế

Cao độ tự nhiên

Khoảng cách mia

Coc 38
Km 0+ 775.39

S.đào KTH ĐCV: 1.05 m2
S.đào nễn DCV: 0.5m2

S.đắp nền DCV: 0.68 m2

AAS.đảo KTH hố móng: 1.09 m2S.đào KTH DCV: 1.16
S. đào hố móng : 13.06 m2
5.000 no mong : 13.06 mzS.dao nën DCV: 0.00 ĐCV 000

S.dấp hoản trở : 4.18 m2S đắp nền ĐCV: 4.82

.5m

Cao độ thiết kế: 1.70

0.04

88
.5

3
6

2.30

.251.25

29

3.481.523.481.521.703.002.25

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
CÔNG TY TNHH XÂY DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI KGK TỶ TNHH XAY DỌNG VA THOONG MẠI KGK

TEL: 0936.983.000; EMAIL: KGK.CO.L.TD@GMAIL.COM

2

0.40

Т PHỜNG KINH INH TẾ. HA T NG VÀ ĐÔ THỊ 1.251.25

8
5

THÀNH PHỐ HOA LỰ

AM ĐINH

881.45/.
Ngay.. . tháng nm 20.

Ký tên:

Cọc 40
Km 0'+ 786.11

AS.dảo KTH hố móng: 1.20m2

S.dao hố mong : 11.01

S.đắp 
hodn tro :4.67

2
m2

07m
Cao độ thiết kế: 1.70

0
.
7
5

19
.0

1.66
.48|

1.22

1.19
0.61

1.05

1.215.002.22 1.001.12 1.13 1.363.002.39

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾKS. NGUYỄ SUYỄN VĂN KIẾM
CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC C TTHỊ TRẤN THIÊN TÔN

ĐỊA ĐIỂM XD: PHƯỜNG NINH MỸ - THÀNH PHỔ HOA LƯ- LỰ- TỈNH NINH BÌNH

GÔNG TY GIAMBÓCTRẮC NGANG THIẾT KẾ KẺ ĐOẠN 1
(12/13)

CHỦ TRÌ THIẾT KẾKS. PHAN AN TITHỊ PHƯƠNG THẢOTNHH
2 XAY DUNG

KIỂM TRA

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾTKỸ THUẬT
KS. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢOVÀ THƯƠNG MẠITỶ LỆ BV:LẦN XUẤT BẢN.

KGK
THỂ HIỆNKS. NGUYỄN VĂN HOÀNG

AU.T.NINYKS. NGUYỄN VĂN KIỂMBẢN VÉ SỐ .TRAND ES 22






















































































































































































